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01. Tỉnh Lai Châu 

 

Sở Xây Dựng Lai Châu 

Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: (023) 876 985 Fax: (023) 876 985 

 

Giá VLXD tháng 05/2011 

 

05/2011
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02. Tỉnh Điện Biên 

 

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Tổ dân phố 9, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên  

Điện thoại : (084).023.825805 - Fax: (084)023.825995 

 

Giá VLXD 05/2011 

05/2011
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03. Tỉnh Sơn La 

 

1. Nguồn số liệu của Trung tâm Thông tin - Xúc tiến Thương mại & Du lịch  

Địa chỉ: 230 Trường Chinh, Thị xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. 

Điện thoại: 022.858991, Fax: 022.855712. 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị tính 
Đơn giá Ghi chú 

1  Xi măng Bỉm Sơn đ/kg 1.490 

31/05/2011 

2  Xi măng Chiềng Sinh đ/kg 1.000 

3  Thép Thái Nguyên Ø 6 - 8 đ/kg 19.000 

4  Thép Thái Nguyên Ø 10 đ/kg 19.400 

5  Thép Thái Nguyên Ø 12 đ/kg 18.600 

6  Thép Thái Nguyên > Ø 14 đ/kg 18.400 
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04. Tỉnh Hòa Bình 

 

1. Sở Công thương Hòa Bình 

Địa chỉ : số 1 Đường Trần Phú, Phương Lâm, TP Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình 

Điện thoại : (0218) 3852058 - 2210419 - Fax : (0218) 3852644 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị tính 
Đơn giá Ghi chú 

1  Xi măng Bỉm Sơn đ/kg 1.300 

15/06/2011 

2  Xi măng Sông Đà đ/kg 1.000 

3  Thép Ø 6 đ/kg 17.000 

4  Thép Ø 16 đ/cây 284.000 

5  Gạch đỏ thủ công đ/viên 1.000 

6  Cát đen đ/m3 70.000 

7  Cát vàng đ/m3 195.000 

8  Sỏi đ/m3 125.000 

 

2. Sở Xây dựng Hòa Bình 

 

06/2011
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05. Tỉnh Cao Bằng 

 

Sở Công thương Cao Bằng 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá Ghi chú 

1  Sắt ф  6-8 Thái Nguyên (tisco) đ/kg 17.500 

04/07/2011 

2  Sắt ф  10 Thái Nguyên (tisco) đ/cây 120.000 

3  Sắt ф  12 Thái Nguyên (tisco) đ/cây 170.000 

4  Sắt ф  14 Thái Nguyên (tisco) đ/cây 230.000 

5  Sắt ф  16 Thái Nguyên (tisco) đ/cây 300.000 

6  Sắt ф  18 Thái Nguyên (tisco) đ/cây 385.000 

7  Xi măng Cao Bằng (giá bán tại đại lý) đ/tấn 1.300.000 

8  Xi măng Hoàng Thạch đ/tấn 1.600.000 

9  Tấm lợp Đông Anh đ/tấm 50.000 

10  Tấm lợp Thái Nguyên đ/tấm 42.000 
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06. Tỉnh Lào Cai 

 

Nguồn số liệu của cổng thông tin điện từ Sở Tài chính 

 

Giá vật liệu xây dựng quý II năm 2011 

 

Quy II nam 2011
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07.  Tỉnh Tuyên Quang 

 

Sở Xây dựng Tuyên Quang 

Giá vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu trong Qúy I/2011 

 

Q1/2011
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08. Tỉnh Bắc Kạn 

 

1. Sở Xây dựng Bắc Kạn 

 

Giá VLXD tháng 6/2011 

 

06/2011

 
2. Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá Ghi chú 

1  Thép đ/tấn 19.200.000 

05/07/2011 
2  Xi măng Hoàng Thạch đ/tấn 1.600.000 

3  Xi măng La Hiên đ/tấn 1.270.000 

4  Xi măng Bắc Kạn đ/tấn 990.000 
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09. Tỉnh Bắc Giang 

 

Sở Xây dựng Bắc Giang 

- ;  

: 02403.854.403; Fax: 02403.554.778 

 

Giá VLXD tháng 5/2011 

 

 

05/2011
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10. Tỉnh Quảng Ninh 

 

1. Nguồn số liệu của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh báo cáo tình hình giá bán lẻ thị 

trường tự do trên địa bàn thành phố Hạ Long 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị tính 
Đơn giá Ghi chú 

1  
Xi măng Lam Thạch PCB30 tại nhà máy 

(đường bộ) 
đ/kg 940 

1870 BC/TC-

QLG 

04/07/2011 

2  
Xi măng Lam Thạch PCB30 tại nhà máy 

(đường thủy) 
đ/kg 910 

3  
Xi măng Lam Thạch PCB30 khu vực Hạ 

Long 
đ/kg  

4  
Xi măng Hoàng Thạch PCB30 khu vực Hạ 

Long 
đ/kg 1.300 

5  Ống nhựa Ø 90 cấp 1 đ/m 46.000 

6  Ống nhựa Ø 21 cấp 1 đ/m 7.100 

7  Gạch thông 2 lỗ A1 Giếng Đáy (XN2) đ/viên 1.078 

8  Thép Thái Nguyên Ø 6 - 8 (công ty) đ/kg 18.128 

9  Thép Thái Nguyên Ø 6 - 8 (tư nhân) đ/kg 18.400 

 

2. Sở Xây dựng Quảng Ninh 

 

04/2011
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11. Thành phố Hà Nội 

 

1. Thông tin giá cả thị trường do Sở Tài Chính Hà Nội thông báo. 

Địa chỉ: 38B Hai Bà Trưng. Hoàn Kiếm. Hà Nội. 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị tính 
Đơn giá Ghi chú 

9  Xi măng Hoàng Thạch PCB30 đ/kg 1.200 - 1.250 
15/06/2011 

10  Thép xây dựng Ø 6 - 8 đ/kg 16.500 - 17.000 

 

2. Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 

 

 Giá cát, đá, gạch tại Hà Nội 23/06/2011 

Mặt hàng ĐVT  Giá  

Cát xây đ/m3 92.000 

Cát san lấp   80.000 

Cát vàng  “ 205.000 

Đá 1x2 “ 195.000 

Đá 2x4 “ 200.000 

Gạch đặc màu thẫm đ/viên 1.600 

Gạch đặc màu hồng đ/viên 1.400 

Gạch 2 lỗ màu thẫm  " 1.050 

Gạch 2 lỗ màu hồng  " 1.050 

  

Giá xi măng tại Hà Nội 23/06/2011 

Mặt hàng ĐVT  Giá  

Xi măng Hoàng Thạch PCB 

30 

đ/tấn 1.400.000 

Xi măng Bút Sơn PCB 30 “ 1.350.000 

Xi măng chifon PCB30 “ 1.300.000 

Xi măng quốc phòng “ 1.050.000 

  

 



 

Trung tâm Thông tin, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng   14 / 39 

http://kinhtexaydung.gov.vn  TTTT.VKT@moc.gov.vn 

12. Tỉnh Vĩnh Phúc 

 

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc 

 

Thông báo giá tháng 05/2011 

 

05/2011
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13. Tỉnh Hải Dương 

 

Sở Tài Chính Hải Dương 

Địa chỉ : 13 Nguyễn Du,TP Hải Dương. 

Điện thoại : (03203) 859732 

 

04/2011

 
 

 

 

 



 

Trung tâm Thông tin, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng   16 / 39 

http://kinhtexaydung.gov.vn  TTTT.VKT@moc.gov.vn 

14. Tỉnh Quảng Trị 

 

Sở Xây dựng Quảng Trị 

 

Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị 05/2011 

 

05/2011
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15. Tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 

05/2011
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16. Tỉnh Quảng Ngãi 

 

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi 

Địa chỉ: 68 Phạm Văn Đồng. Thành phố Quảng Ngãi 

Điện thoại: 055 3 822 717 

 

Giá VLXD tháng 05/2011 

05/2011
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17. Tỉnh Bình Định 

 

Sở Xây dựng Bình Định 

 

Công bố giá VLXD điều chỉnh quý II/2011 

 

Dieu chinh Q2/2011
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18. Tỉnh Gia Lai 

 

1. Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 
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19. Tỉnh Đắk Lắk 

 

1. Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch Đắk Lắk 

09 Nguyễn Tất Thành . TP. Buôn Ma Thuột. Tỉnh Đắk Lắk 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị tính 
Đơn giá Ghi chú 

Thép Asean sản xuất : Giá bán lẻ tại Công ty TNHH Thép Phương Tạo. TP. 

Buôn Ma Thuột 

01/07/2011 

1  Thép cuộn Ø 6 - 8 đ/kg 17.600 

2  Thép cây vằn Ø10 - 20 đ/kg 17.700 

3  Thép cây vằn Ø12 - 32 đ/kg 17.700 

Giá bán lẻ của Chi nhánh công ty cổ phần xi măng vật liệu xây dựng xây 

lắp Đà Nẵng tại Đắk Lắk 

4  Xi măng Hoàng Thạch PCB 40 đ/kg 1.800 

5  Xi măng Hoàng Mai PCB 40 đ/kg 1.780 

 

2. Sở Xây dựng Đắk Lắk 

 

Thông báo giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 6/2011 

 

06/2011
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20. Tỉnh Lâm Đồng 

 

1. Liên Sở Xây dựng - Tài chính 

 

Thông báo giá VLXD từ ngày 15/06/2011 

 

06/2011

 
 

2. Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 
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21. Tỉnh Tây Ninh 

 

1. Nguồn số liệu của Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị tính 
Đơn giá Ghi chú 

1  
Xi măng Hà Tiên I P400 

(50kg/bao) 
đ/bao  

20/06/2011 

2  Sắt tròn Ø6 - 8 LD Việt Nhật đ/kg 18.000 

 

2. Sở Xây dựng Tây Ninh 

 

Giá VLXD tháng 05/2011 

 

05/2011
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22. Tỉnh Bình Phước 

 

Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước 

Địa chỉ: Số 676. QL14. phường Tân Phú. thị xã Đồng Xoài. tỉnh Bình Phước 

Số điện thoại: 0651.3879950 / Số Fax: 0651.3881019 

 

04/2011
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23. Tỉnh Bình Dương 

 

1. Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 

 

2. Sở Xây dựng Bình Dương 

 

05/2011
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24. Thành phố Hồ Chí Minh 

 

1. Nguồn số liệu do Phân viện miền Nam - Viện Kinh tế Xây dựng thu thập 

 

 

 

2. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 

60 Trương Định. Quận 3. Tp. HCM. TP.HCM 

 

Bảng giá VLXD và trang trí nội thất tháng 05/2011 

 

05/2011

 
3. Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai. Quận 3 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn vị   

tính 
Đơn giá Ghi chú 

1 Xi măng PC.B40 (Hà Tiên) đ/bao 50kg 85.000 
06/07/2011 

2 Thép XD phi 6 (Vinasteel) đ/kg 18.600 

 

2. Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 
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25. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Địa chỉ: số 09 Lý Thường Kiệt - Phường 1 - Thành phố Vũng Tàu 

Điện thoại: 064.3511680 - Fax: 064.3852234 

 

Giá VLXD tháng 04/2011 

 

04/2011
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26. Tỉnh Đồng Tháp 

 

Nguồn số liệu của Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

Địa chỉ: Số 12. đường 30/4. phường 1. thành phố Cao Lãnh. tỉnh Đồng Tháp 

 

Giá VLXD tháng 05/2011 

 

05/2011

 
2. Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 
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27. Tỉnh Tiền Giang 

 

1. Nguồn số liệu của website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị tính 
Đơn giá Ghi chú 

1  Xi măng Hà Tiên II PCB 40 đ/bao 80.000 

Mỹ Tho 

30/06/2011 

2  Xi măng Holcim đ/bao 80.000 

3  Xi măng trắng Thái Lan đ/bao  

4  Đá 1x2 đ/m3 295.000 

5  Đá 4x6 đ/m3 265.000 

6  Gạch ống Ngọc Qui đ/viên 720 

7  Gạch thẻ đ/viên 720 

8  Ống nhựa Đệ Nhất Ø 21 dày 1.7mm đ/m 7.200 

9  Ống nhựa Đệ Nhất Ø 60 dày 1.7mm đ/m 31.000 

10  Sắt tròn Ø 6 đ/kg 17.600 

11  Sắt tròn Ø 8 đ/kg 17.550 

12  
Tole tráng kẽm 3 zem (0.9x2m). sóng vuông 

Hoa Sen khổ 1.07m. 9sóng. 3 zem 
đ/m2 63.000 

 

2. Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 
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28. Tỉnh Bến Tre 

 

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 
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29. Tỉnh Vĩnh Long 

Sở Xây dựng Vĩnh Long 

Địa chỉ : Số 80 Trần Phú - Phường 4 - Thị xã Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long 

Điện thoại : (084).070.822145 

 

Giá VLXD tháng 05/2011 

 

05/2011
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30. Tỉnh Trà Vinh 

 

1. Nguồn số liệu của Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh 

 

Giá VLXD tháng 05/2011. 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị tính 
Đơn giá Ghi chú 

1  Đá 1 x 2 đ/m3 345.000 

Sở Tài chính 

tỉnh Trà Vinh 

243/BC-STC 

2  Đá 4 x 6 đ/m3 305.000 

3  Xi măng Hà Tiên PCB30 đ/bao 83.000 

4  Sắt Ø 6 đ/kg 18.500 

5  Gỗ xẽ nhóm 4 (dài trên 3m) đ/m3  

6  Tấm lợp Fibro XM đ/tấm  

 

2. Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 
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31. Tỉnh An Giang 

 

1. Nguồn số liệu của Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh An Giang 

 

Thông báo giá VLXD 06/2011. 

 

06/2011

 
2. Nguồn số liệu của website thông tin kinh tế xã hội tỉnh An Giang. UBND tỉnh An 

Giang. 

 

STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị tính 
Đơn giá Ghi chú 

1  Xi măng Hà Tiên II đ/bao 81.500 - 82.000 

Long Xuyên 

22/06/2011 

2  Xi măng An Giang P30. P40 đ/bao 66.000 - 69.000 

3  Sắt Ø 6 đ/kg 18.400  

4  Sắt Ø 8 - 10 đ/kg 18.380 – 18.400 

 

3. Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 
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32. Thành phố Cần Thơ 

 

Sở Xây dựng TP Cần Thơ 

Địa chỉ: 25 Ngô Hữu Hạnh. Phường An Hội. quận Ninh Kiều. TP Cần Thơ 

Điện thọai: 0710 3820335 Fax: 0710 3827839  

 

 

06/2011
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33. Tỉnh Hậu Giang 

 

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang 

Địa chỉ: Số 1. đường D4. Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang. Phường 5. TP. 

Vị Thanh. 

Tel: (84.0711) 3870485 - Fax:(84.0711) 3878890. 

 

04/2011
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34. Tỉnh Bạc Liêu 

 

1. Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành. Phường 1. TP Bạc Liêu 

Điện thoại: 07813.823824. Fax: 07813.823822 

 

05/2011

 
2. Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 
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35. Tỉnh Kiên Giang 

 

Sở Xây dựng Tỉnh Kiên Giang 

745B Nguyễn Trung Trực. Phường An Hòa. TP.Rạch Giá. Tỉnh Kiên Giang 

 

Giá VLXD tháng 05/2011 

 

05/2011
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36. Tỉnh Cà Mau 

1. Sở Xây Dựng Cà Mau  

Địa chỉ: Số 3 An Dương Vương. phường 7. thành phố Cà Mau. tỉnh Cà Mau  

 

Giá VLXD tháng 05/2011 

 

05/2011

 
2. Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) 

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội. 
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37. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng 

 

1. Công ty Tôn Phương Nam 

Địa chỉ:đường số 9 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa I - Tỉnh ĐN 

Điện thoại:(84-4) 0613.836614 - Fax: (84-4) 0613.836698 

 

02/2011

 
2. Công ty liên doanh thép Tây Đô 

Khu công nghiệp Trà Nóc - Thành phố Cần Thơ 

Tel: 071 841822 (6 lines) - Fax: 071 841932 

 

24/02/2011

 
3. Tổng công ty thép Việt Nam 

Số 91 Láng Hạ. Đống Đa - Hà Nội 

Tel: (84.4) 3856 1767 - Fax: (84.4) 3856 1815 

 

01/03/2011

 
4. Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI). 

Văn phòng chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Quận 1. Tp.HCM. 

Tel: (84.8) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972. Fax: (84.8) 3829 9437 

 

18/02/2011

 
 

 

 


